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	SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 599/TB-BVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2021


THÔNG BÁO
V/v mời báo giá Hàng hóa, Dịch vụ
Kính gửi: Các đơn vị quan tâm
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm các Hàng hóa, dịch vụ như sau:
Mua sắm sổ sách và biểu mẫu năm 2021. (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).
Kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách hợp lệ, có khả năng cung cấp hàng hóa, dich vụ nêu trên báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục số 2):
Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 09/04/2021 đến trước 16 giờ 00 ngày 14/04/2021.

Hình thức nhận báo giá: Bản cứng và bản mềm.
Địa điểm nhận báo giá: Bản cứng nhận tại Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Bản mềm nhận tại địa chỉ email: kehoachtonghopbvt@gmail.com.
Điện thoại: 02033.628.005.
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, KHTH.
	GIÁM ĐỐC
Trịnh Văn Mạnh



PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông báo số 599/TB-BVT ngày 08/04/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)
	STT
	Tên hàng hóa/dịch vụ
	Cấu hình kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	 Ghi chú

	1
	Giấy khám chữa bệnh theo yêu cầu
	In giấy khổ A4, một mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	5.000
	4069/2001/ QĐ - BYT

	2
	Phiếu gây mê hồi sức
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	20.000
	4069/2001/ QĐ - BYT

	3
	Sổ biên bản hội chẩn
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	100
	4069/2001/ QĐ - BYT

	4
	Sổ kiểm tra
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	50
	4069/2001/ QĐ - BYT

	5
	Sổ biên bản kiểm điểm tử vong
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	10
	4069/2001/ QĐ - BYT

	6
	Sổ bàn giao người bệnh chuyển khoa
	In giấy khổ A5, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	50
	4069/2001/ QĐ - BYT

	7
	Sổ bàn giao dụng cụ thường trực                       
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	50
	4069/2001/ QĐ - BYT

	8
	Sổ bàn giao thuốc thường trực                            
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	50
	4069/2001/ QĐ - BYT

	9
	Sổ họp giao ban
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	300
	4069/2001/ QĐ - BYT

	10
	Sổ giao và nhận bệnh phẩm
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	4069/2001/ QĐ - BYT

	11
	Sổ mời hội chẩn
	In giấy khổ A5, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	50
	4069/2001/ QĐ - BYT

	12
	Sổ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 100 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	4069/2001/ QĐ - BYT

	13
	Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh
	In giấy khổ A5, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	4069/2001/ QĐ - BYT

	14
	Sổ sai sót chuyên môn
	In giấy khổ A5, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	4069/2001/ QĐ - BYT

	15
	Sổ góp ý của người bệnh
	In giấy khổ A5, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	4069/2001/ QĐ - BYT

	16
	Sổ thường trực 
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	100
	4069/2001/ QĐ - BYT

	17
	Sổ vào viện ra viện chuyển viện
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	4069/2001/ QĐ - BYT

	18
	Sổ duyệt kế hoạch phẫu thuật
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	10
	4069/2001/ QĐ - BYT

	19
	Sổ trả kết quả cận lâm sàng
	In giấy khổ A5, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	20
	Mẫu bệnh viện

	20
	Giấy khám sức khỏe in chữ màu xanh
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 70g/m2
	 Tờ 
	4.000
	Thông tư 14/2013/TT- BYT

	21
	Sổ khám sức khỏe định kỳ
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 32 trang bằng bìa việt trì xanh
	 Quyển 
	2.500
	Thông tư 14/2013/TT- BYT

	22
	Sổ đẻ
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2 đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	3
	Thông tư 37/2019/TT-BYT

	23
	Sổ khám thai
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2 đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	5
	Thông tư 37/2019/TT-BYT

	24
	Bệnh án nhi sản
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	2.000
	Mẫu bệnh viện

	25
	Theo dõi tim thai
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	1.000
	Mẫu bệnh viện

	26
	Biểu đồ chuyển dạ
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	2.000
	Hướng dẫn quốc gia về DVCSSKSS năm 2009

	27
	Sổ điều trị phụ
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2 đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	2
	Mẫu bệnh viện

	28
	Bảng theo dõi người bệnh khoa Hồi sức cấp cứu
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	8.000
	Mẫu Bệnh viện

	29
	Phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh nội trú
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy bãi bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	80.000
	TT 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của BYT

	30
	Phiếu theo dõi  bệnh nhân sau mổ trong 24 h đầu
	In giấy khổ A4, một mặt, in ngang, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	8.000
	Mẫu Bệnh viện

	31
	Phiếu xác nhận đồng ý xét nghiệm HIV
	In giấy khổ A4, một mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	10.000
	TT01/2015/TT-BYT

	32
	Lý lịch cán bộ viên chức
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 32 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	500
	QĐ số 06/2007/QĐ - BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ nội vụ

	33
	Sổ lý lịch thiết bị y tế
	In giấy khổ A4 ngang, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 54 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	200
	Mẫu của SYT ban hành theo QĐ số 712 ngày 13/3/2018

	34
	Sổ theo dõi hoạt động máy thở
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 50 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	50
	Mẫu của SYT ban hành theo QĐ số 712 ngày 13/3/2018

	35
	Bản giải trình về việc trẻ em dưới 6 tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế
	In giấy khổ A4, một mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2
	 Tờ 
	1.000
	Mẫu Bệnh viện

	36
	Phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy ngoại hồng
	 Tờ 
	15.000
	Viện HHTMTW

	37
	Sổ bàn giao bệnh nhân phẫu thuật
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	10
	Mẫu Bệnh viện

	38
	Sổ khám bệnh
	In giấy khổ A5, in mầu, hai mặt, bìa Cutse 230, ruột: 12 trang in màu, giấy Custe 150; 16 trang in 1 màu giấy ofset 100.
	 Quyển 
	20.000
	Theo TT số 05/2016/TT - BYT ngày 29/2/2016

	39
	Sổ chuyển tuyến
	In giấy khổ A5, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	4069/2001/QĐ- BYT

	40
	Phiếu lĩnh máu 
	In giấy khổ A5, một mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 100 tờ bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	80
	Mẫu bệnh viện

	41
	Phiếu lĩnh thuốc
	In giấy khổ A5, một mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 100 tờ bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	30
	Mẫu bệnh viện

	42
	Sổ theo dõi bệnh nhân nặng xin về
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	25
	Mẫu Bệnh viện

	43
	Sổ thăm dò chức năng
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	14
	4069/2001/QĐ- BYT

	44
	Sổ tổng hợp y lệnh
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	100
	Mẫu Bệnh viện

	45
	Sổ bàn giao y lệnh ngoài giờ
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	150
	Mẫu Bệnh viện

	46
	Sổ bình bệnh án
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 100 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	25
	Mẫu bệnh viện

	47
	Sổ bàn giao người bệnh vào khoa
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	10
	Mẫu bệnh viện

	48
	Bìa bệnh án 
	In giấy kích thước (32 x 48) cm bằng bìa Duplex 250g/m2 cán mờ mặt ngoài viết được, có thêm 15 tờ gáy dán đóng 2 ghim kích thước 3 x 20cm
	 Tờ 
	50.000
	Mẫu bệnh viện

	49
	Túi đựng phim 128 lát in màu 
	In khổ (45 x 37) cm, giấy offset 250g/m2
	 Cái 
	1.500
	Mẫu Bệnh viện

	50
	Túi đựng phim X- Quang kỹ thuật số 25,4 x 30,5 cm
	In khổ (33 x 28) cm, giấy Kraps 180g/m2
	 Cái 
	80.000
	Mẫu Bệnh viện

	51
	Túi đựng phim cắt lớp vi tính
	In khổ (47x38,5) cm, giấy Kraps 180g/m2
	 Cái 
	10.000
	Mẫu Bệnh viện

	52
	Túi đựng phim cộng hưởng từ
	In khổ (45x36,2) cm, Giấy Kraps 180g/m2
	 Cái 
	3.000
	Mẫu Bệnh viện

	53
	Túi đựng hồ sơ bệnh án 
	In khổ (42x34) cm, giấy Kraps 180g/m2
	 Cái 
	8.000
	Mẫu Bệnh viện

	54
	Sổ đăng ký cho máu
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	1
	Mẫu bệnh viện

	55
	Sổ phát máu
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	8
	Mẫu bệnh viện

	56
	Sổ phát chế phẩm máu
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	5
	Mẫu bệnh viện

	57
	Sổ trữ máu
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	15
	Mẫu bệnh viện

	58
	Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại 
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 100 tờ bằng bìa Duplex 250g/m2 
	 Quyển 
	50
	Mẫu bệnh viện

	59
	Sổ giao nhận dụng cụ
	In giấy khổ A5 2 liên viết trang 1 in sang trang 2, đóng quyển 100 tờ bằng bìa Duplex 250g/m2 
	 Quyển 
	150
	Mẫu bệnh viện

	60
	Sổ giao nhận dụng cụ
	In giấy khổ 1/2 A4 dọc, máy giữa  đóng quyển 50 tờ bằng bìa Duplex 250g/m2 
	 Quyển 
	200
	Mẫu bệnh viện

	61
	Sổ giao nhận đồ vải sạch
	In giấy khổ A4, máy giữa đóng quyển 100 tờ bằng bìa Duplex 250g/m2 
	 Quyển 
	250
	Mẫu bệnh viện

	62
	Sổ giao nhận chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế
	In giấy khổ A4, máy giữa đóng quyển 100 tờ bằng bìa Duplex 250g/m2 
	 Quyển 
	50
	Mẫu bệnh viện

	63
	Sổ xét nghiệm giải phẫu bệnh
	In giấy khổ A3, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	 Quyển 
	10
	4069/2001/ QĐ - BYT

	64
	Sổ giao hồ sơ bệnh án
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	Quyển
	40
	Mẫu bệnh viện

	65
	Sổ theo dõi bệnh nhân nặng 
	In giấy khổ A4, hai mặt, giấy Bãi Bằng xuất khẩu 60g/m2, đóng quyển 200 trang, bằng bìa Duplex 250g/m2
	Quyển
	20
	Mẫu bệnh viện

	 
	Tổng cộng: 65 khoản.
	 
	 
	
	 


(Lưu ý: Gía báo giá phải bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác … cung cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hàng hóa mới 100%)
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          (Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá)
	……………., ngày …… tháng ….. năm 2021

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký tên và đóng dấu)


